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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Xuân Đức. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

B  Ngu  n T   Xu  n 

Ông  o ng Văn Đ n  

- Thư ký phiên tòa: B  Lê T   Min  An  – T ư ký Tòa án n ân dân Quận 3 

T  n  p ố  ồ C í Min . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Ngu  n T   Ng i p – Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 11 năm 2022 tại trụ sở Tòa án n ân dân Quận 3, T  n  p ố  ồ 
Chí Minh, xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 80/2022/HS-ST ngày 14 tháng 10 

năm 2022, Qu  t đ n  đưa vụ án ra xét xử số 98/2022/HSST-QĐ ng   21 tháng 10 
năm 2022 đối với b  cáo:  

NGUYỄN VĂN L, giới tín : Nam, sin  ngày 07-9-1979 tại T  n  p ố  ồ 

C í Min ; trú tại: 24/15/23 KP6, p ường T, Quận 12, T  n  p ố  ồ C í Min ; c ỗ 
ở: k  n   số  0    đường  , P ường A, Quận B, T  n  p ố  ồ C í Min ; ng ề 

ng i p: c ng n ân v  sin ; trìn  độ văn  óa: 12/12; con ông Ngu  n Văn S và bà 
Ngu  n T   Kim L  c  t ; có v  v  02 con; tiền án, tiền sự: không;  

B  bắt tạm gi  t  ngày 31-7-2022 đ n ng   0 - -2022 c u ển sang áp dụng 
bi n p áp ngăn c  n ―C m đi k  i nơi cư trú‖.  Có m t . 

    i c      n   i  n h a     iên   an:   ạm An  D, sinh 1992 

Đ a c  : 30/77 đường Q,   ường C, Quận K, T  n  p ố  ồ C í Min   Vắng 

m t . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các t i li u có trong  ồ sơ vụ án v  quá trìn  xét   i, tran  luận tại p iên 
tòa, nội dung vụ án đư c tóm tắt n ư sau:  

Vào k oảng 13 giờ ng   30-7-2022, sau k i   t ca l m vi c dọn v  sin  đường 
p ố, Ngu  n Văn L ngồi uống rư u một mìn  tại  ồ Con Rùa, p ường Võ T   Sáu, 
Quận 3 nên sa  x n rồi L đ n quán c  p ê số      ạm Ngọc T ạc  xin c  p ê của 
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an  Trần Quốc K là c ủ quán c  p ê để uống. Tại quán, L v a uống v a đổ c  p ê 
ra b n v  trêu c ọc k ác  bên cạn  b n k ác. An  K n ắc n ở v  mời L ra k  i 

quán nhưng L k  ng đi nên đi n t oại báo C ng an p ường Võ T   Sáu, Quận 3 n ờ 
 ỗ tr . Đ n k oảng 13 giờ 1  p út cùng ng  , an    ạm An  D là Công an phường 

Võ T   Sáu m c sắc p ục C ng an cùng  ng Mai T ái D bảo v  dân p ố đ n t    L 
đang gâ  rối bên trong quán nên an  D đ n giải t íc  c o L  iểu v  mời ra k  i 

quán. K oảng 2 p út sau, L ti p tục qua  lại trước quán c  p ê gâ  rối v  c ửi bới 
mọi người xung quan , an  D ti p tục k u ên răn v  mời L đi về n ưng L k  ng đi 

v  t ác  t ức đán  n au với an  D. Anh D k  ng nói gì v  báo cáo về Ban c    u  
Công an phường đ n  ỗ tr  mời L về trụ sở l m vi c. K oảng 13 giờ 30 p út, trong 
lúc đang c ờ lực lư ng  ỗ tr  của C ng an p ường đ n t ì L bực tức nên dùng ta  

trái nắm cầu vai bên p ải của an  D giật đứt ra l m rơi dưới gốc câ , ta  p ải của L 
đ m v o mắt trái của an  D v  vật anh D té ngã xuống đ t l m rác  quần v  trầ  

xước đầu gối, bảng tên v  c i c gi   trái của an  D cũng b  rớt ra ngo i. Sau đó, an  
D cùng với mọi người k ống c   L đưa về trụ sở C ng an p ường Võ T   Sáu, 

Quận 3 lập biên bản bắt người p ạm tội quả tang c u ển giao Cơ quan Cản  sát 
điều tra C ng an Quận 3 xử lý t eo t ẩm qu ền. 

Tại Cơ quan Cản  sát điều tra- C ng an Quận 3, Ngu  n Văn L t  a n ận to n 
bộ   n  vi p ạm tội n ư đã nêu trên.  

Tại bản Cáo trạng số 69/CT-VKS-Q3 ngày 11-10-2022 của Vi n kiểm sát n ân 
dân Quận 3 đã tru  tố b  cáo Ngu  n Văn L về tội ―C ống người t i   n  c ng vụ‖ 

theo k oản 1 Điều 330 Bộ luật  ìn  sự năm 201 , sửa đổi, bổ sung năm 2017; đề 
ng   xử p ạt b  cáo t  0  t áng đ n 0  t áng tù n ưng c o  ưởng án treo; t ời gian 
t ử t ác  t  12 t áng đ n 1  t áng. 

B  cáo Ngu  n Văn L đã n ận t      n  vi vi p ạm p áp luật của mìn  v  xin 
 ội đồng xét xử xem xét giảm n ẹ  ìn  p ạt.                 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i li u trong  ồ sơ vụ án đã đư c t ẩm 

tra, xét   i, tran  luận tại p iên tòa,  ội đồng xét xử n ận t    n ư sau: 

[1] Về   n  vi, qu  t đ n  tố tụng của Cơ quan Cản  sát điều tra C ng an Quận 

3, Điều tra viên, Vi n kiểm sát n ân dân Quận 3, Kiểm sát viên trong quá trìn  điều 
tra, tru  tố đã t ực  i n đúng về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  của Bộ luật 

Tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  điều tra v  tại p iên tòa, b  cáo k  ng có ý ki n  o c 
k i u nại về   n  vi, qu  t đ n  của Cơ quan ti n   n  tố tụng, người ti n   n  tố 

tụng. Do đó, các   n  vi, qu  t đ n  tố tụng của Cơ quan ti n   n  tố tụng, người 
ti n   n  tố tụng đã t ực  i n đều   p p áp. 

[2] Căn cứ biên bản bắt người p ạm tội quả tang do C ng an p ường Võ T   
Sáu, Quận 3 lập ng   30-7-2022; lời k ai của b  cáo tại Cơ quan điều tra cũng n ư 
tại p iên tòa   m na  là hoàn toàn p ù   p lời k ai của người l m c ứng cùng với 

các t i li u, c ứng cứ k ác có trong  ồ sơ vụ án,  ội đồng xét xử đã có đủ cơ sở k t 
luận: Vào k oảng 13 giờ ng   30-7-2022, Ngu  n Văn L ngồi uống rư u một mìn  
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tại  ồ Con Rùa, p ường Võ T   Sáu, Quận 3 sau đó L đ n quán c  p ê số      ạm 
Ngọc T ạc  xin c  p ê của an  Trần Quốc K l  c ủ quán c  p ê để uống. Tại quán, 

L v a uống v a đổ c  p ê ra b n v  trêu c ọc k ác  nên anh K n ắc n ở v  mời L 
ra k  i quán n ưng L k  ng đi nên anh K đi n t oại báo C ng an p ường Võ T   

Sáu, Quận 3 n ờ  ỗ tr . Đ n k oảng 13 giờ 1  p út cùng ng  , an    ạm An  D là 
Công an phường Võ T   Sáu m c sắc p ục C ng an cùng  ng Mai T ái  bảo v  dân 

p ố đ n t    L đang gâ  rối nên mời ra k  i quán. Sau đó, L ti p tục qua  lại trước 
quán c  p ê gâ  rối v  c ửi bới mọi người xung quan , an  D ti p tục k u ên răn 

v  mời L đi về n ưng L k  ng đi v  t ác  t ức đán  n au với anh D, do đó anh D 
đã báo cáo về Ban c    u  C ng an p ường đ n  ỗ tr  mời L về trụ sở l m vi c. 
K oảng 13 giờ 30 p út, trong lúc đang c ờ lực lư ng  ỗ tr  của C ng an p ường 

đ n t ì L bực tức nên dùng ta  trái nắm cầu vai bên p ải của an  D giật đứt ra l m 
rơi dưới gốc câ , ta  p ải của L đ m v o mắt trái của an  D v  vật an  D té ngã 

xuống đ t l m rác  quần v  trầ  xước đầu gối, bảng tên v  c i c gi   trái của an  D 
cũng b  rớt ra ngo i; n ư vậ  b  cáo Ngu  n Văn L đã có hành vi cản trở  oạt động 

của lực lư ng tổ c ng tác t uộc Công an p ường Võ T   Sáu, Quận 3 trong k i đang 
l m n i m vụ do N   nước giao l  đã p ạm tội ―C ống người t i   n  c ng vụ‖ 

trong trường   p qu  đ n  tại k oản 1 Điều 330 Bộ luật  ìn  sự năm 201 , sửa đổi, 
bổ sung năm 2017. 

[3] B  cáo Ngu  n Văn L hoàn to n có điều ki n để bi t rõ: c ng dân l  p ải có 
ng ĩa vụ c  p   n  p áp luật, t n trọng trật tự c ng cộng v   i u lực quản lý của 

N   nước; n ưng do t i u ý t ức t n trọng p áp luật nên b  cáo đã có hành vi c ống 
đối, gâ  cản trở người đang t i   n  c ng vụ do N   nước giao.   n  vi của b  cáo 
l  ngu   iểm c o xã  ội, đã k  ng c   trực ti p xâm p ạm đ n  i u lực  oạt động 

bìn  t ường, đúng đắn của cơ quan N   nước ở đ a p ương m  còn xâm p ạm đ n 
trật tự c ng cộng v  l m ản   ưởng đ n cuộc sống bìn  t ường của người dân xung 

quan ; do vậ  b  cáo p ải c  u trác  n i m  ìn  sự về   n  vi mìn  đã gâ  ra.  

[4] Tu  n iên cũng xét tại cơ quan điều tra v  tại p iên tòa   m na  b  cáo đã 

t  n  k ẩn n ận tội v  có t ái độ t ật sự ăn năn  ối cải; p ạm tội lần đầu v  t uộc 
trường   p ít ng iêm trọng; do đó áp dụng điểm i, s k oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  

sự năm 201 , sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xem xét k i lư ng  ìn  l  có căn cứ. 

[ ] Xét b  cáo có n ân t ân tốt, p ạm tội trong trường   p có n iều tìn  ti t 

giảm n ẹ, bản t ân c ưa có tiền án, tiền sự, có nơi t ường trú cụ t ể, rõ r ng; do vậ  
k  ng cần các  l  b  cáo ra k  i xã  ội cũng có tác dụng cải tạo, giáo dục b  cáo 

t  n  c ng dân tốt sau n  .  

[6] Về vật c ứng của vụ án: 01 bộ đồng p ục do C ng t  d c  vụ c ng íc  

Quận 3 c p c o b  cáo k  ng liên quan đ n vụ án nên giao trả lại. 

[7] Đối với an  D, quá trìn  điều tra an  n ận t    sức k  e ổn đ n , bìn  
t ường v  k  ng muốn tru  cứu trác  n i m đối với b  cáo, do vậ  tòa mi n xét. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

  Tu ên bố b  cáo Ngu  n Văn L đã p ạm tội ―C ống người t i   n  c ng vụ‖. 

Áp dụng k oản 1 Điều 330; điểm i, s k oản 1 Điều 51; Điều    Bộ luật  ìn  sự 
năm 201 , sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử p ạt b  cáo Ngu  n Văn L 0   sáu  t áng 

tù n ưng c o  ưởng án treo; t ời gian t ử t ác  l  01  một  năm tín  t  ng   tu ên 
án. 

Giao Ngu  n Văn L c o Ủ  Ban n ân dân   ường A, Quận B, T  n  p ố  ồ 
Chí Minh giám sát v  giáo dục trong t ời gian t ử t ác . Gia đìn  người b  k t án có 

trác  n i m p ối   p với c ín  qu ền đ a p ương trong vi c giám sát, giáo dục 
người đó.  

Trong trường   p người đư c  ưởng án treo t a  đổi nơi cư trú t ì t ực  i n 

t eo qu  đ n  tại k oản 3 Điều  2 của Luật t i   n  án  ìn  sự. 

Trong t ời gian t ử t ác , người đư c  ưởng án treo cố ý vi p ạm ng ĩa vụ 02 

lần trở lên t ì Tòa án có t ể qu  t đ n  buộc người đư c  ưởng án treo p ải c  p 
  n   ìn  p ạt tù của bản án đã c o  ưởng án treo. 

Giao trả c o b  cáo 01 bộ đồng p ục m u cam bên sau áo có in dòng c  : C ng 
t  d c  vụ c ng íc  Quận 3, bên trước áo có in tên: Ngu  n Văn L. 

 T i sản giao trả t eo L n  n ập k o vật c ứng số  0  LNK—CQCSĐT-
ĐTT  ng   2 -8-2022 của C ng an Quận 3 .    

Áp dụng k oản 2 Điều 13 ; Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự; Ng   
qu  t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủ  ban t ường vụ Quốc  ội. 

B  cáo p ải c  u 200.000 đồng   ai trăm ng n  án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

Trường   p bản án, qu  t đ n  đư c t i   n  t eo qu  đ n  tại Điều 2 Luật T i 
  n  án dân sự t ì người đư c t i   n  án dân sự, người p ải t i   n  án dân sự có 

qu ền t  a t uận t i   n  án, qu ền  êu cầu t i   n  án, tự ngu  n t i   n  án  o c 
b  cưỡng c   t i   n  án t eo qu  đ n  tại các Điều  , 7 v    Luật T i   n  án dân 

sự; t ời  i u t i   n  án đư c t ực  i n t eo qu  đ n  tại Điều 30 Luật T i   n  án 
dân sự. 

Trong  ạn 1  ng   kể t  ng   tu ên án, b  cáo đư c qu ền k áng cáo lên Tòa 
án nhân dân T  n  p ố  ồ C í Min . Người có qu ền l i, ng ĩa vụ liên quan đư c 

qu ền k áng cáo trong t ời  ạn 1  ng   kể t  ng   tống đạt   p l   o c niêm   t 
bản án.   

Đã giải t íc  c   đ n  án treo c o b  cáo. 

                  TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                                        THẨM PHÁN - CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND Q.3, TP.HCM; 

- PC53 - CATP.HCM; 

- Công an Q.3; 

- Sở Tư p áp T . CM; 

- C i cục T ADS Q.3; 
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- B  cáo; 

- N  ng người t am gia tố tụng; 

- Lưu V ,  ồ sơ                                                                           Vƣơng Xuân Đức   

 


